BẢNG MÃ CÁC TRƯỜNG TRONG ĐỊA BÀN THỊ XÃ CHÍ LINH

	Mã trường
	Tên trường
	Cấp học

	30_290_10570_01
	Cong Hoa 1
	Mầm non

	30_290_10570_03
	Cộng Hòa
	THCS

	30_290_10570_2
	Cộng Hòa
	Tiểu học

	30_290_10570_TH
	Cộng Hòa
	Tiểu học

	30_290_10570_MN
	Cộng Hòa 2
	Mầm non

	30_290_10573_MN
	Mầm non Hoàng Tân
	Mầm non

	30_290_10558_MNBACAN
	MẦM NON BẮC AN
	Mầm non

	30_290_10582_MN
	MẦM NON CHÍ MINH
	Mầm non

	30_290_10555_10555
	Mầm non Hoa Thám
	Mầm non

	30_290_10555_MN
	Mầm non Hoa Thám
	Mầm non

	30_290_10567_MN
	Mầm Non Hoàng Tiến
	Mầm non


	30_290_10591_MN
	Mầm non Nhân Huệ
	Mầm non

	30_290_10546_MN_ND_PL
	Mầm non nhiệt điện Phả Lại
	Mầm non

	30_290_10546_MNPHALAI
	Mầm non Phả Lại
	Mầm non

	30_290_10588_MN
	Mầm non Thái Học
	Mầm non

	30_290_10588_MN_THAIHOC
	Mầm non Thái Học
	Mầm non

	30_290_10579_MN
	Mầm non Văn An
	Mầm non

	30_290_10585_MN
	Mầm Non Văn Đức
	Mầm non

	30_290_10594_MN
	MN An Lạc
	Mầm non

	30_290_10549_MNBM
	MN BÌNH MINH
	Mầm non

	30_290_10576_MNCT
	MN Cổ Thành
	Mầm non

	30_290_10600_MN
	MN ĐỒNG LẠC
	Mầm non

	30_290_10549_MNFAIRY
	MN FAIRY
	Mầm non

	30_290_10549_MNGS
	MN GIANG SƠN
	Mầm non

	30_290_10561_MN
	MN Hưng Đạo
	Mầm non

	30_290_10549_MNNC
	MN NAM CHÍNH
	Mầm non

	30_290_10546_320290322
	MN Nhiệt điện Phả Lại
	Mầm non

	30_290_10549_MNSD
	MN SAO ĐỎ
	Mầm non

	30_290_10549_MNSL
	MN SAO LINH
	Mầm non

	30_290_10549_MNSAOMAI
	MN SAO MAI
	Mầm non

	30_290_10549_MNSC
	MN SƠN CA
	Mầm non

	30_290_10549_MNTN
	MN THẢO NGUYÊN
	Mầm non

	30_290_10594_TH
	TH An Lạc
	Tiểu học

	30_290_10582_THCM
	TH Chí Minh
	Tiểu học

	30_290_10576_THCT
	TH Cổ Thành
	Tiểu học

	30_290_10600_TH
	TH ĐỒNG LẠC
	Tiểu học

	30_290_10549_TH1
	TH SAO ĐỎ 1
	Tiểu học

	30_290_10549_TH2
	TH SAO ĐỎ 2
	Tiểu học

	30_290_10588_TH
	TH Thái Học
	Tiểu học

	30_290_10588_THCS
	Thái Học
	THCS

	30_290_10594_THCS_ANLAC
	THCS An Lạc
	THCS

	30_290_10582_THCSCM
	THCS Chí Minh
	THCS

	30_290_10549_THCSCVA
	THCS CHU VĂN AN
	THCS

	30_290_10576_THCSCT
	THCS Cổ Thành
	THCS

	30_290_10600_THCS
	THCS ĐỒNG LẠC
	THCS

	30_290_10555_THCS
	THCS Hoa Thám
	THCS

	30_290_10573_THCS
	THCS Hoàng Tân
	THCS

	30_290_10567_THCS
	THCS Hoàng Tiến
	THCS

	30_290_10561_THCS
	THCS Hưng Đạo
	THCS

	30_290_10591_THCS
	THCS Nhân Huệ
	THCS

	30_290_10546_THCS
	THCS Phả Lại
	THCS

	30_290_10549_THCSSAODO
	THCS SAO ĐỎ
	THCS

	30_290_10603_C2THCS
	THCS Tân Dân
	THCS

	30_290_10579_THCS
	THCS Văn An
	THCS

	30_290_10585_THCS
	THCS Văn Đức
	THCS

	30_290_10552_THPTBT
	THPT Bến Tắm
	THPT

	30_290_10549_THPTCL
	THPT Chí Linh
	THPT

	30_290_10546_THPT_PL
	THPT Phả Lại
	THPT

	30_290_10549_THPTTP
	THPT Trần Phú
	THPT

	30_290_10555_TH
	Tieu hoc Hoa Tham
	Tiểu học

	30_290_10573_TH
	Tiểu học Hoàng Tân
	Tiểu học

	30_290_10558_TH
	TIỂU HỌC BẮC AN
	Tiểu học

	30_290_10567_TH
	Tiểu học Hoàng Tiến
	Tiểu học

	30_290_10561_TH
	Tiểu học Hưng Đạo
	Tiểu học

	30_290_10597_TH
	Tiểu học Kênh Giang
	Tiểu học

	30_290_10591_TH
	Tiểu học Nhân Huệ
	Tiểu học

	30_290_10546_TH1
	Tiểu học Phả Lại 1
	Tiểu học

	30_290_10546_TH2
	Tiểu học Phả Lại 2
	Tiểu học

	30_290_10603_TH
	Tiểu học Tân Dân
	Tiểu học

	30_290_10579_TH
	Tiểu Học Văn An
	Tiểu học

	30_290_10588_TTGDTX
	Trung tâm giáo dục thường xuyên
	THPT bổ túc

	30_290_10603_MN
	Trường Nầm Non Tân Dân
	Mầm non

	30_290_10603_THCS
	Trường THCS Tân Dân
	THCS

	30_290_10585_TH
	Trường tiểu học Văn Đức
	Tiểu học


